MA TRẬN ĐỀ KHỐI 8 –HK1

NĂM HỌC 2020-2021

	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Phân tích đa thức thành nhân tử
  
	
	Biết cách phối hợp các phương pháp 
	Vận dụng được phương pháp tách số
	
	

	Số câu   : 

Số điểm:    Tỉ lệ %
	
	1 (1a)

1đ
	1 (1b)

1đ
	
	2
2đ = 20%

	2. Thực hiện 
phép tính

	Biết áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, khai triển hằng đẳng thức
	Biết áp dụng quy tắc cộng trừ phân thức không cùng mẫu
	
	
	

	Số câu   :  

Số điểm:  Tỉ lệ  %
	1 (2a)

0,75đ
	1 (2b)

0,75đ
	
	
	2

1,5đ = 15%

	3.Tìm x


	Biết áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, áp dụng hằng đẳng thức để tìm x
	Biết cách phối hợp các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để tìm x
	
	
	

	Số câu   :  

Số điểm:  Tỉ lệ  %
	1 (3a)

0,75đ
	1 (3b)

0,75đ
	
	
	2

1,5đ  = 15%

	4. Toán thực tế


	
	Vận dụng được kiến thức liên quan để đưa về bài toán phù hợp (toán giảm giá)
	Vận dụng được kiến thức liên quan để đưa về bài toán phù hợp
	
	

	Số câu:

Số điểm: Tỉ lệ %
	
	1(4)

1đ
	1 (5)

  1đ
	
	2
2đ = 20%

	5. Hình học
Chủ đề tứ giác
	
	Biết cách chứng minh hình từ các yếu tố có sẵn
	Biết cách chứng minh hình thiếu 1 yếu tố
	Biết cách vận dụng các điều đã có và đã chứng minh để chứng minh bài toán
	

	Số câu   :  

Số điểm:  Tỉ lệ  %
	
	1 (6a)

  1đ
	1 (6b)

  1đ
	1 (6c)

1đ
	4

3đ  = 30%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2 

  1,5đ =15%
	5
4,5đ = 45%
	3                       1
 4đ = 40%
	11
10đ

=100% 


TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ          ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 8(2020-2021)
TỔ TOÁN                                                        Ngày kiểm tra:

                                                                          Thời gian: 90 phút

Đề: 
Bài 1(2đ): Phân tích đa thức thành nhân tử
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Bài 2(1,5đ): Thực hiện phép tính

[image: image3.wmf])

7

5

(

)

5

)(

5

(

)

1

2

/(

2

+

-

+

-

+

+

x

x

x

x

x

a



[image: image4.wmf]3

1

3

5

9

6

/

2

+

+

-

+

-

x

x

x

b

 

Bài 3(1,5đ): Tìm x biết
a/ 
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b/ 
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Bài 4(1đ): Cô An mua một cái máy lạnh ,thấy trên bảng báo giá là 12000000 đồng và khuyến mãi 10% trên giá niêm yết.

a)Để mua được cái máy lạnh này thì cô An phải trả bao nhiêu tiền?

b/Ngày ra của hảng mua máy lạnh ,lúc tính tiền của hàng chỉ thu 9720000đồng .Thấy lạ cô An hỏi thì mới biết hôm nay là dip kỉ niệm 10 năm thành lập của hàng nên giảm thêm trên giá đã khuyến mãi.vậy của hàng đã giảm thêm bao nhiêu phần trăm?

Bài 5(1đ): Cái sân có chiều dài 15m và chiều rộng 9m. Ông Nam mua loại gạch men 0,6m x 0,6m để lát sân. Biết rằng một thùng có 5 tấm gạch,mỗi thùng có giá 120000 đồng.Hỏi ông Nam cần bao nhiêu tiền mua gạch để  lát hết cái sân?
Bài 6(3đ): Cho ∆ABC vuông tại A.. Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE
[image: image7.wmf]^

AB tại E và DF
[image: image8.wmf]^

AC tại F
a/ Chứng minh AEDF là hình chữ nhật ?

b/ Gọi M là điểm đối xứng của D qua E. Chứng minh AMBD là hình thoi.

c/ Tìm điều kiện của ∆ABC để tứ giác AMBD là hình vuông ?
Đáp án:

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1(2đ):

Bài 2(1,5đ):

Bài 3(1,5đ):

Câu 4(1đ):

Câu 5(1đ):
Câu 6(3đ)
	Phân tích đa thức thành nhân tử
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Thực hiện phép tính


[image: image11.wmf]24

3

7

5

25

1

4

4

)

7

5

(

)

5

)(

5

(

)

1

2

/(

2

2

2

2

-

-

=

-

-

-

+

+

+

=

+

-

+

-

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

a



[image: image12.wmf]3

6

)

3

)(

3

(

18

6

)

3

)(

3

(

3

15

5

6

)

3

)(

3

(

)

3

(

1

)

3

(

5

6

3

1

3

5

9

6

/

2

+

=

-

+

-

=

-

+

-

+

+

+

=

-

+

-

+

+

+

=

+

+

-

+

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b


Tìm x biết
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a/ Số tiền Cô An phải trả để mua cái máy lạnh:

     12 000 000 . (100% - 10% ) = 10 800 000 (đ)

b/ Số phần trăm cửa hàng giảm thêm là:


     ( 10 800 000 – 9 720 000) : 10 800 000 . 100% = 10% 
Diện tích cái sân hình chữ nhật
15 . 9 = 135 (m2)

Diện tích một viên gạch men

0,6 . 0,6 = 0,36 (m2)

Số viên gạch cần dùng để lát hết cái sân

135 : 0,36 = 375 (viên)

Số tiền ông Nam cần để mua gạch lát hết cái sân:

(375:5) . 120 000 = 9 000 000 (đồng)
a/ Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật?)
Xét tứ giác AEDF có:
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AB tại E ) 
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AC tại F)
Vậy tứ giác AEDF là hình chữ nhật
b/ / Chứng minh tứ giác ADBM là hình thoi?

Xét ∆ABC có:

D là trung điểm của BC (gt )

DE // BC (AEDF là hình chữ nhật)
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 E là trung điểm của AB 

Mà   E là trung điểm của MD ( M đối xứng với D qua E )
 
[image: image22.wmf]Þ

 Tứ giác ADBM là hình bình 
Mà MD
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AB tại E ( DE
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AB tại E ) 

Vậy ADBM là hình thoi
c/ Tìm điều kiện của ∆ABC để tứ giác ADBM là hình vuông ?

Giả sử tứ giác ADBM là hình vuông
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AD là đường cao của ∆ABC
Mà AD là đường trung tuyến của ∆ABC (D là trung điểm của BC
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∆ABC cân tại A

Mà ∆ABC vuông tại A (gt)

Vậy ∆ABC vuông cân tại A
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